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QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2007 - 2010 của huyện Mù Cang Chải.
_____
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2006/NQ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Đề án triển khai quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2006-2010 tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án triển khai quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2006-2010 tỉnh Yên Bái;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 15/10/2007 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 387/TTr-STNMT ngày 05/11/2007 về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2007 – 2010 của huyện Mù Cang Chải,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Mù Cang Chải, với các chỉ tiêu sau:
1. Các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010.
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	CHỈ TIÊU
	Mã 
	Hiện trạng năm 2006
	Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010
	Tăng (+), giảm (-) 
so với hiện trạng 

	
	
	
	Diện tích 
(ha)
	Cơ cấu 
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(6)-(4)
	(9)=[(8)/
(4)]*100

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	119.908,75
	100
	119.908,75
	100
	 
	 

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	89.079,53
	74,29
	90.089,75
	75,13
	1.010,22
	1,13

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	7.586,96
	6,33
	9.677,66
	8,07
	2.090,70
	27,56

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	5.438,55
	4,54
	7.231,27
	6,03
	1.792,72
	32,96

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	3.631,12
	3,03
	4.546,91
	3,79
	915,79
	25,22

	1.1.1.1.1
	Đất chuyên trồng lúa n​ước
	LUC
	184,21
	0,15
	750,00
	0,63
	565,79
	307,14

	1.1.1.1.2
	Đất trồng lúa n​ước còn lại
	LUK
	2.230,41
	1,86
	2.580,41
	2,15
	350,00
	15,69

	1.1.1.1.3
	Đất trồng lúa n​ương
	LUN
	1.216,50
	1,01
	1.216,50
	1,01
	 
	 

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNC(a)
	1.807,43
	1,51
	2.684,36
	2,24
	876,93
	48,52

	1.1.1.2.1
	Đất đồng cỏ chăn nuôi
	COC
	639,50
	35,38
	779,50
	29,04
	140,00
	21,89

	1.1.1.2.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.167,93
	64,62
	1.904,86
	70,96
	736,93
	63,10

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	2.148,41
	1,79
	2.446,39
	2,04
	297,98
	13,87

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	81.491,82
	67,96
	80.411,84
	67,06
	-1.079,98
	-1,33

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	50,20
	0,04
	4.551,60
	3,80
	4.501,40
	8.966,93

	1.2.1.1
	Đất có rừng tự nhiên sản xuất 
	RSN
	 
	 
	155,50
	0,13
	155,50
	 

	1.2.1.2
	Đất có rừng trồng sản xuất
	RST
	 
	 
	982,34
	0,82
	982,34
	 

	1.2.1.3
	Đất trồng rừng sản xuất
	RSM
	50,20
	0,04
	3.413,76
	2,85
	3.363,56
	6.700,32

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	70.425,62
	58,73
	55.567,04
	46,34
	-14.858,58
	-21,10

	1.2.2.1
	Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 
	RPN
	15.351,24
	12,80
	29.637,00
	24,72
	14.285,76
	93,06

	1.2.2.2
	Đất có rừng trồng phòng hộ
	RPT
	9.725,09
	8,11
	11.216,70
	9,35
	1.491,61
	15,34

	1.2.2.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ
	RPK
	41.355,29
	34,49
	11.898,13
	9,92
	-29.457,16
	-71,23

	1.2.2.4
	Đất trồng rừng phòng hộ
	RPM
	3.994,00
	3,33
	2.815,21
	2,35
	-1.178,79
	-29,51

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	11.016,00
	9,19
	20.293,20
	16,92
	9.277,20
	84,22

	1.2.3.1
	Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 
	RDN
	8.094,47
	6,75
	10.729,80
	8,95
	2.635,33
	32,56

	1.2.3.2
	Đất có rừng trồng đặc dụng
	RDT
	62,00
	0,05
	50,00
	0,04
	-12,00
	-19,35

	1.2.3.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng
	RDK
	2.859,53
	2,38
	1.711,61
	1,43
	-1.147,92
	-40,14

	1.2.3.4
	Đất trồng rừng đặc dụng
	RDM
	 
	 
	7.801,79
	6,51
	7.801,79
	 

	1.3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	0,25
	0,00
	0,25
	0,00
	 
	 

	1.4
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,50
	0,00
	 
	 
	-0,50
	-100,00

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	1.969,98
	1,64
	2.548,75
	2,13
	578,77
	29,38

	2.1
	Đất ở
	OTC
	231,50
	0,19
	272,56
	0,23
	41,06
	17,74

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	224,67
	0,19
	262,63
	0,22
	37,96
	16,90

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	6,83
	0,01
	9,93
	0,01
	3,10
	45,39

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	568,64
	0,47
	988,03
	0,82
	419,39
	73,75

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	9,75
	0,01
	10,85
	0,01
	1,10
	11,28

	2.2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	CQA
	1,45
	0,00
	4,85
	0,00
	3,40
	234,48

	2.2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	34,54
	0,03
	86,75
	0,07
	52,21
	151,16

	2.2.3.1
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	SKC
	34,34
	0,03
	37,01
	0,03
	2,67
	7,78

	2.2.3.2
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	43,24
	0,04
	43,24
	 

	2.2.3.3
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	SKX
	0,20
	0,00
	6,50
	0,01
	6,30
	3.150,00

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	522,90
	0,44
	885,58
	0,74
	362,68
	69,36

	2.2.4.1
	Đất giao thông
	DGT
	414,74
	0,35
	563,19
	0,47
	148,45
	35,79

	2.2.4.2
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	67,28
	0,06
	222,23
	0,19
	154,95
	230,31

	2.2.4.3
	Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông
	DNT
	0,04
	0,00
	22,03
	0,02
	21,99
	54.975,0

	2.2.4.4
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	0,48
	0,00
	8,00
	0,01
	7,52
	1.566,67

	2.2.4.5
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	2,99
	0,00
	3,92
	0,00
	0,93
	31,10

	2.2.4.6
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	35,86
	0,03
	44,59
	0,04
	8,73
	24,34

	2.2.4.7
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	0,90
	0,00
	16,64
	0,01
	15,74
	1.749,05

	2.2.4.8
	Đất chợ
	DCH
	0,61
	0,00
	2,58
	0,00
	1,97
	322,95

	2.2.4.9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	RAC
	 
	 
	2,40
	0,00
	2,40
	 

	2.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	53,81
	0,04
	56,31
	0,05
	2,50
	4,65

	2.4
	Đất sông suối và mặt n​ước CD
	SMN
	1.116,03
	0,93
	1.224,03
	1,02
	108,00
	9,68

	2.5
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 
	7,82
	0,01
	7,82
	 

	3
	ĐẤT CH​ƯA SỬ DỤNG
	CSD
	28859,24
	24,07
	27270,25
	22,74
	-1.588,99
	-5,51

	3.1
	Đất bằng ch​ưa sử dụng
	BCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	27748,74
	23,14
	26159,75
	21,82
	-1.588,99
	-5,73

	3.3
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	1110,50
	0,93
	1110,50
	0,93
	 
	 


 
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất kỳ điều chỉnh quy hoạch 
	 

	
	
	
	
	 

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 
	NNP/PNN
	383,07
	 

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN/PNN
	138,99
	 

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN/PNN
	113,97
	 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa n​ước
	LUC/PNN
	5,50
	 

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	25,02
	 

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP/PNN
	243,58
	 

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	 
	 

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	239,58
	 

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	4,00
	 

	1.3
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	0,50
	 

	2
	CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
	 
	548,90
	 

	2.1
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	RPH/NKR(a)
	548,90
	 

	3
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở
	PN0(a)/PN1(a)
	 
	 

	4
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở
	PKT(a)/OTC
	0,02
	 

	4.1
	Đất chuyên dùng
	CDG/OTC
	0,02
	 

	4.1.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS/OTC
	0,02
	 


 
c) Diện tích đất phải thu hồi:
Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI
	Mã
	Diện tích cần thu hồi trong thời kỳ điều chỉnh quy hoạch
	 

	
	
	
	
	 

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	383,07
	 

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	138,99
	 

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	113,97
	 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa n​ước
	LUC
	5,50
	 

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	25,02
	 

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	243,58
	 

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	239,58
	 

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	4,00
	 

	1.3
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,50
	 

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	24,05
	 

	2.1
	Đất ở
	OTC
	0,87
	 

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,20
	 

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	0,67
	 

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	8,18
	 

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	0,82
	 

	2.2.2
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	7,36
	 

	2.3
	Đất sông suối và mặt n​ước CD
	SMN
	15,00
	 


 
d) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
	Mã
	Diện tích (ha)
	 

	
	
	
	
	 

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	10.582,63
	 

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	1.797,79
	 

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	1.442,79
	 

	 
	Trong đó: Đất trồng lúa
	LUA
	350,00
	 

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	355,00
	 

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	8.784,84
	 

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	2.645,46
	 

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	1.825,16
	 

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	4.314,22
	 

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	195,70
	 

	2.1
	Đất ở
	OTC
	12,06
	 

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	12,06
	 

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	109,12
	 

	2.2.1
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	11,54
	 

	2.2.2
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	97,58
	 

	2.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	0,50
	 

	2.4
	Đất sông suối và mặt nươ​c CD
	SMN
	66,80
	 

	2.5
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	7,22
	 


 
2. Vị trí, diện tích các công trình, Dự án, các khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất, các khu đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, tỷ lệ 1/25.000 do Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải lập tháng 10 năm 2007, kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2010 của huyện Mù Cang Chải.
Điều 2. Phê duyệt nội dung kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Mù Cang Chải với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 
1.Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch.
Đơn vị tính: ha
	STT
	CHỈ TIÊU
	Diện tích đến từng năm (ha)

	
	
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	119.908,75
	119.908,75
	119.908,75
	119.908,75
	119.908,75

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	89.079,53
	90.752,70
	92.113,46
	93.474,97
	90.089,75

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	7.586,96
	8.339,48
	8.773,71
	9.207,68
	9.677,66

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	5.438,55
	6.128,50
	6.482,27
	6.832,81
	7.231,27

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	3.631,12
	4.136,91
	4.253,91
	4.358,91
	4.546,91

	1.1.1.1.1
	Đất chuyên trồng lúa n​ước
	184,21
	600,00
	630,00
	650,00
	750,00

	1.1.1.1.2
	Đất trồng lúa n​ước còn lại
	2.230,41
	2.320,41
	2.407,41
	2.492,41
	2.580,41

	1.1.1.1.3
	Đất trồng lúa n​ương
	1.216,50
	1.216,50
	1.216,50
	1.216,50
	1.216,50

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	1.807,43
	1.991,59
	2.228,36
	2.473,90
	2.684,36

	1.1.1.2.1
	Đất đồng cỏ chăn nuôi
	639,50
	674,50
	709,50
	744,50
	779,50

	1.1.1.2.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	1.167,93
	1.317,09
	1.518,86
	1.729,40
	1.904,86

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	2.148,41
	2.210,99
	2.291,44
	2.374,87
	2.446,39

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	81.491,82
	82.412,57
	83.339,25
	84.266,92
	80.411,84

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	50,20
	995,49
	2.210,87
	3.471,26
	4.551,60

	1.2.1.1
	Đất có rừng tự nhiên sản xuất 
	 
	32,66
	74,64
	118,18
	155,50

	1.2.1.2
	Đất có rừng trồng sản xuất
	 
	206,29
	471,52
	746,58
	982,34

	1.2.1.3
	Đất trồng rừng sản xuất
	50,20
	756,55
	1.664,71
	2.606,51
	3.413,76

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	70.425,62
	68.452,86
	65.659,32
	62.728,98
	55.567,04

	1.2.2.1
	Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 
	15.351,24
	18.351,25
	22.208,40
	26.208,42
	29.637,00

	1.2.2.2
	Đất có rừng trồng phòng hộ
	9.725,09
	10.038,33
	10.441,06
	10.858,71
	11.216,70

	1.2.2.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng PH
	41.355,29
	35.169,29
	27.215,85
	18.967,85
	11.898,13

	1.2.2.4
	Đất trồng rừng phòng hộ
	3.994,00
	4.894,00
	5.794,00
	6.694,00
	2.815,21

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	11.016,00
	12.964,21
	15.469,06
	18.066,67
	20.293,20

	1.2.3.1
	Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 
	8.094,47
	8.647,89
	9.359,43
	10.097,32
	10.729,80

	1.2.3.2
	Đất có rừng trồng đặc dụng
	62,00
	59,48
	56,24
	52,88
	50,00

	1.2.3.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng ĐD
	2.859,53
	2.618,47
	2.308,53
	1.987,11
	1.711,61

	1.2.3.4
	Đất trồng rừng đặc dụng
	 
	1.638,38
	3.744,86
	5.929,36
	7.801,79

	1.3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	1.4
	Đất nông nghiệp khác
	0,50
	0,40
	0,26
	0,12
	 

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	1.969,98
	2.091,52
	2.247,79
	2.409,85
	2.548,75

	2.1
	Đất ở
	231,50
	240,12
	251,21
	262,71
	272,56

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	224,67
	232,64
	242,89
	253,52
	262,63

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	6,83
	7,48
	8,32
	9,19
	9,93

	2.2
	Đất chuyên dùng
	568,64
	656,71
	769,95
	887,38
	988,03

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	9,75
	9,98
	10,28
	10,59
	10,85

	2.2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	1,45
	2,16
	3,08
	4,03
	4,85

	2.2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi NN
	34,54
	45,50
	59,60
	74,22
	86,75

	2.2.3.1
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	34,34
	34,90
	35,62
	36,37
	37,01

	2.2.3.2
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	 
	9,08
	20,76
	32,86
	43,24

	2.2.3.3
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	0,20
	1,52
	3,22
	4,99
	6,50

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	522,90
	599,06
	696,99
	798,54
	885,58

	2.2.4.1
	Đất giao thông
	414,74
	445,91
	486,00
	527,56
	563,19

	2.2.4.2
	Đất thuỷ lợi
	67,28
	99,82
	141,66
	185,04
	222,23

	2.2.4.3
	Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông
	0,04
	4,66
	10,60
	16,75
	22,03

	2.2.4.4
	Đất cơ sở văn hóa
	0,48
	2,06
	4,09
	6,20
	8,00

	2.2.4.5
	Đất cơ sở y tế
	2,99
	3,19
	3,44
	3,70
	3,92

	2.2.4.6
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	35,86
	37,69
	40,05
	42,49
	44,59

	2.2.4.7
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	0,90
	4,21
	8,46
	12,86
	16,64

	2.2.4.8
	Đất chợ
	0,61
	1,02
	1,56
	2,11
	2,58

	2.2.4.9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	 
	0,50
	1,15
	1,82
	2,40

	2.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	53,81
	54,34
	55,01
	55,71
	56,31

	2.4
	Đất sông suối và mặt n​ước CD
	1.116,03
	1.138,71
	1.167,87
	1.198,11
	1.224,03

	2.5
	Đất phi nông nghiệp khác
	 
	1,64
	3,75
	5,94
	7,82

	3
	ĐẤT CH​ƯA SỬ DỤNG
	28.859,24
	27.064,53
	25.547,50
	24.023,93
	27.270,25

	3.1
	Đất đồi núi ch​ưa sử dụng
	27.748,74
	25.954,03
	24.437,00
	22.913,43
	26.159,75

	3.2
	Núi đá không có rừng cây
	1.110,50
	1.110,50
	1.110,50
	1.110,50
	1.110,50


2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất kỳ điều chỉnh quy hoạch 
	Phân theo từng năm

	
	
	
	
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 
	NNP/PNN
	383,07
	84,28
	107,26
	99,60
	91,94

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN/PNN
	138,99
	30,58
	38,92
	36,14
	33,36

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN/PNN
	113,97
	25,07
	31,91
	29,63
	27,35

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa n​ước
	LUC/PNN
	5,50
	1,21
	1,54
	1,43
	1,32

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	25,02
	5,50
	7,01
	6,51
	6,00

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP/PNN
	243,58
	53,59
	68,20
	63,33
	58,46

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	239,58
	52,71
	67,08
	62,29
	57,50

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	4,00
	0,88
	1,12
	1,04
	0,96

	1.3
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	0,50
	0,11
	0,14
	0,13
	0,12

	2
	CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
	 
	548,90
	120,76
	153,69
	142,71
	131,74

	2.1
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	RPH/NKR(a)
	548,90
	120,76
	153,69
	142,71
	131,74

	3
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở
	PN0(a)/PN1(a)
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở
	PKT(a)/OTC
	0,02
	 
	0,02
	 
	 

	4.1
	Đất chuyên dùng
	CDG/OTC
	0,02
	 
	0,02
	 
	 

	4.1.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS/OTC
	0,02
	 
	0,02
	 
	 


3. Kế hoạch thu hồi đất:
Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI
	Mã
	Diện tích cần thu hồi trong thời kỳ điều chỉnh quy hoạch
	Phân theo từng năm

	
	
	
	
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	383,07
	84,28
	107,26
	99,60
	91,94

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	138,99
	30,58
	38,92
	36,14
	33,36

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	113,97
	25,07
	31,91
	29,63
	27,35

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa n​ước
	LUC
	5,50
	1,21
	1,54
	1,43
	1,32

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	25,02
	5,50
	7,01
	6,51
	6,00

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	243,58
	53,59
	68,20
	63,33
	58,46

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	239,58
	52,71
	67,08
	62,29
	57,50

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	4,00
	0,88
	1,12
	1,04
	0,96

	1.3
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,50
	0,11
	0,14
	0,13
	0,12

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	24,05
	5,07
	6,78
	6,47
	5,73

	2.1
	Đất ở
	OTC
	0,87
	0,18
	0,24
	0,23
	0,21

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,20
	0,04
	0,06
	0,05
	0,05

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	0,67
	0,14
	0,19
	0,18
	0,16

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	8,18
	1,74
	2,34
	2,19
	1,92

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	0,82
	0,19
	0,28
	0,20
	0,15

	2.2.2
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	7,36
	1,55
	2,06
	1,99
	1,77

	2.3
	Đất sông suối và mặt n​ước CD
	SMN
	15,00
	3,15
	4,20
	4,05
	3,60


4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
	Mã
	Diện tích (ha)
	Phân theo từng năm

	
	
	
	
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	10.582,63
	2.116,53
	3.386,44
	2.963,14
	2116,53

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	1.797,79
	359,56
	575,29
	503,38
	359,56

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	1.442,79
	288,56
	461,69
	403,98
	288,56

	 
	Trong đó: Đất trồng lúa
	LUA
	350,00
	90,00
	87,00
	85,00
	88,00

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	355,00
	71,00
	113,60
	99,40
	71,00

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	8.784,84
	1.756,97
	2.811,15
	2.459,76
	1756,97

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	2.645,46
	529,09
	846,55
	740,73
	529,09

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	1.825,16
	365,03
	584,05
	511,04
	365,03

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	4.314,22
	862,84
	1.380,55
	1.207,98
	862,84

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	195,70
	39,04
	62,46
	55,16
	39,04

	2.1
	Đất ở
	OTC
	12,06
	2,41
	3,86
	3,38
	2,41

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	12,06
	2,41
	3,86
	3,38
	2,41

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	109,12
	21,82
	34,92
	30,55
	21,82

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	CQA
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	11,54
	2,31
	3,69
	3,23
	2,31

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	97,58
	19,52
	31,23
	27,32
	19,52

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡ​ng
	TTN
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	0,50
	 
	 
	0,50
	 

	2.5
	Đất sông suối và mặt nươ​c CD
	SMN
	66,80
	13,36
	21,38
	18,70
	13,36

	2.6
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	7,22
	1,44
	2,31
	2,02
	1,44


 
Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải có trách nhiệm: 
1. Công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các công trình, Dự án trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; 
4. Báo cáo kết quả thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003, gửi báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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